
HƯỚNG DẪN CHẤM

PHÒNG GD&ĐT ĐĂKR’LẤP ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN – LẦN 2

MÔN: TOÁN 9

(Đề thi có 01 trang) NĂM HỌC: 2023 – 2024

Ngày thi: 12/11/2023

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)

Bài 1. (4 điểm)

1. Tính giá trị của biểu thức: 

2. Rút gọn biểu thức:  với 

Hướng dẫn

STT Nội dung Điểm

Bài 1 1. Tính giá trị của biểu thức: 2,0
điểm

2. Rút gọn biểu thức:  với 
2.0

điểm

1



Bài 2. (6 điểm) 
1. Giải phương trình: 

2. Tìm tất cả các số tự nhiên  sao cho  là số chính phương.

3. Cho  là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng  chia hết cho 24.

Hướng dẫn

STT Nội dung Điểm

Bài 2 1. Giải phương trình: 

ĐK: . Ta có:

 

Vậy phương trình có nghiệm là: x = 1; x = 2. 

2,0
điểm

2. Tìm tất cả các số tự nhiên  sao cho  là số chính phương.

Đặt . Ta có: 

Vì  nên . Do đó ta chỉ có các trường hợp sau:

Vậy n = 3; n = 13.

2,0
điểm

2



3. Cho  là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng  chia hết cho 
24.

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p không chia hết cho 3. Đặt p = 3k + 1 
hoặc p = 3k + 2 với .

Với p = 3k + 1 thì 

Với p = 3k + 2 thì 

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ. Đặt p = 2n + 1, với 

Ta có:  (vì )

Vì  nên  hay 

2.0

điểm

Bài 3. (6 điểm)
1. Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng xy cố định nhưng không có điểm chung với

đường tròn (O;R). Từ một điểm M tùy ý trên xy kẻ hai tiếp tuyến MP và MQ đến
đường tròn (O). Từ O hạ OH vuông góc với xy. Dây cung PQ cắt OH tại I và cắt
OM tại K. 
a) Chứng minh năm điểm M, P, Q, H, O cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh: OI.OH = OK.OM = R2.
c) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên xy thì vị trí của điểm I luôn luôn

cố định.
d) Tìm trên đường thẳng xy một điểm A và trên đường tròn (O) một điểm B sao

cho độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất.
2. Qua đỉnh A của hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 2023, vẽ một đường thẳng

cắt  cạnh  BC  tại  M  và  cắt  đường  thẳng  CD  tại  I.  Chứng  minh  rằng:

.

Hướng dẫn

STT Nội dung Điểm

Bài 3 1. Vẽ hình đúng. (0,5 điểm)

a) Vì MP, MQ là

4,0
điểm
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các tiếp tuyến của đường tròn (O) nên , lại có

 (gt). Do đó . Suy ra năm điểm 
M, P, Q, H, O cùng thuộc đường tròn đường kính MO.

b) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau thì MP = MQ, lại có OP = 
OQ = R nên OM là đường trung trực của PQ hay , suy ra

vuông tại P và có OK là đường cao nên 

Vậy OI.OH = OK.OM = R2

c) Từ , suy ra điểm I cố định.

d) Khi A trùng H và B là giao điểm của đường tròn (O) với OH thì đoạn
thẳng AB có độ dài nhỏ nhất.
Thật vậy: Trên đường thẳng xy lấy điểm A’ tùy ý, gọi B’ là giao điểm
của (O) với OA’. Ta có: OB’ = OB = R
Ta luôn có:  (qh giữa đường xiên và đường vuông 
góc), suy ra  hay . Dấu “=” xảy ra khi 
A trùng H và B là giao điểm của (O) với OH.

2. Vẽ hình đúng. (0,5 điểm)

Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với
AM, đường thẳng này cắt đường thẳng
CD tại N. Dễ thấy

, suy ra AM =
AN, vuông tại A và có AD là

đường cao nên , do

đó:  (đpcm)

2,0
điểm

Bài 4. (4 điểm)
1. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn đẳng thức: .

2. Cho ba số  và thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

sau: .

Hướng dẫn

STT Nội dung Điểm

Bài 4 1. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn đẳng thức:
.

Ta có:

2.0
điểm
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Vì x; y nguyên và 7 là số nguyên tố nên ta chỉ có các trường hợp sau:

 Vậy các cặp số nguyên (x; y) cần tìm là: (1; 13), ( - 3; 5). (0; 11), (4; 13)

2. Cho ba số  và thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của

biểu thức sau: .

Áp dụng bất đẳng thức Cô – Si cho ba số dương  được:

Tương tự: ;

                  

Suy ra 

Dấu “=” xảy ra khi x = y = z = 1.

Vậy GTNN của P bằng  khi x = y = z = 1.

2.0
điểm

----- Hết -----

Chú ý: 1. Nếu thí sinh làm bài bằng cách khác đúng thì vẫn cho điểm tương đương.

            2. Điểm toàn bài không được làm tròn.

5


	HƯỚNG DẪN CHẤM
	Hướng dẫn
	Hướng dẫn
	Hướng dẫn
	Hướng dẫn
	----- Hết -----


